
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 9A – ISP03 
Class Assignment Report - Grade 9A 

(Tuần/week: 12 Từ ngày/From 03/11/2025 đến ngày/To 07/11/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Dương Thị Phi Yến 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

03/11/2025 

1 SHCN Sinh hoạt nội quy, nề nếp  

2 Tin học - CN-KT Mạng thông tin toàn cầu internet Học tại ICT 

3 Tin học - CN-KT Mạng thông tin toàn cầu internet Học tại ICT 

4  English (Expat) 

E8: Unit 4: Language checkpoint: SB 
pp.54-55 + WB p.37  
E9: Unit 4: Developing writing: SB 
p.53 
E10: Unit 4: Developing speaking: WB 
p.35 

 

5 English (Expat) 

E8: Unit 4: Language checkpoint: SB 
pp.54-55 + WB p.37 
E9: Unit 4: Developing writing: SB 
p.53 
E10: Unit 4: Developing speaking: WB 
p.35 

 

6 Math Working with units 

Mang theo tablet có cài đặt 
ứng dụng "Khan Academy" 
và đăng nhập vào app bằng 
tài khoản Google trường 
cấp. 

7 Math Working with units 

Mang theo tablet có cài đặt 
ứng dụng "Khan Academy" 
và đăng nhập vào app bằng 
tài khoản Google trường 
cấp. 

8 Hóa học Bài 22: Alkene  

9 Hóa học Bài 23: Nguồn nhiên liệu  

Thứ Ba 
Tuesday 

04/11/2025 

1 Toán Bài 2. Bất phương trình bậc nhất một 
ẩn 

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

2 Âm nhạc Hát: Em yêu biển đảo quê em SGK Âm nhạc 9 

3 Âm nhạc Nghệ thuật biểu diễn Nhạc cụ ( nếu có ) 

4  English (Expat) E8: MID - TERM TEST 
E9: Unit 4: Grammar: SB pp.50-51 +  



  

 

 

HW: WB p.34 
E10: Unit 4: Developing writing: SB 
p.53 + WB 

5 English (Expat) 

E8: MID - TERM TEST 
E9: Unit 4: Grammar: SB pp.50-51 + 
HW: WB p.34 
E10: Unit 4: Developing writing: SB 
p.53 + WB 

 

6 Toán 
Bài 2. Bất phương trình bậc nhất một 
ẩn 

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

7 Toán Bài 3. Góc ở tâm, góc nội tiếp Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

8 Vật lý Bài 5. Tán sắc ánh sáng qua lăng kính  

9 GDCD/KNS Xác định và phân tích vấn đề Bút, bút màu, giấy, tập ghi 
chép 

Thứ Tư 
Wednesday 
05/11/2025 

1 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy tiến lùi (lên xuống 3 lần) sau đó 
tăng tốc 
+ Chạy biến tốc 
+ Chạy tăng tốc 
- TTTC: Bóng rổ 
- Giới thiệu môn bóng rổ. 
- Phổ biến luật bóng rổ. 
- Các bài tập cảm giác bóng.  
- Gõ bóng, tung bóng qua lại trước 
mặt. 
Tổ chức trò chơi vận động." 

 

2 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy tiến lùi (lên xuống 3 lần) sau đó 
tăng tốc 
+ Chạy biến tốc 
+ Chạy tăng tốc 
- TTTC: Bóng rổ 
- Giới thiệu môn bóng rổ. 
- Phổ biến luật bóng rổ. 
- Các bài tập cảm giác bóng.  
- Gõ bóng, tung bóng qua lại trước 
mặt. 
Tổ chức trò chơi vận động." 

 

3 GTS Hạnh phúc ở quanh ta Bút, bút màu, giấy, tập ghi 
chép 

4  English 

E8: Unit 4: Developing writing: SB 
p.53 + HW: WB p. 36  
E9: Unit 4: Developing writing: WB 
p.36 

 



  

 

 

E10: Unit 4: Grammar: SB pp.50-51 & 
WB p.34 

5 English 

E8: Unit 4: Developing writing: SB 
p.53 + HW: WB p. 36 
E9: Unit 4: Developing writing: WB 
p.36 
E10: Unit 4: Grammar: SB pp.50-51 & 
WB p.34 

 

6 Toán Bài 3. Góc ở tâm, góc nội tiếp Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

7 LS&ĐL Bài 8: Cách mạng tháng Tám năm 1945 
( tiết 2)  

Chuẩn bị đồ dùng học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép, 
bút 

8 LS&ĐL 
Bài 8: Cách mạng tháng Tám năm 1945 
( tiết 3)  

Chuẩn bị đồ dùng học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép, 
bút 

9 LS&ĐL Bài 9: Chiến tranh lạnh ( 1947-1989) 
Chuẩn bị đồ dùng học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép, 
bút 

Thứ Năm 
Thursday 

06/11/2025 

1 GDĐP (STEAM PBL) 
Hương thơm ISP 
Điều chế dầu dừa  

2 GDĐP (STEAM PBL) Hương thơm ISP 
Thực hiện điều chế dầu dừa  

3 Sinh học 
Bài 39: Quá trình tái bản, phiên mã, 
dịch mã  SGK, vở, bút 

4  English 

E8: Reading & Language art G6: Unit 
1_Lesson 4 (cont.) 
E9: Unit 4: Language checkpoint: SB 
pp.54-55 + WB p.37 
E10: Unit 4: Language checkpoint: SB 
pp.54-55 + WB p.37 

 

5 English 

E8: Reading & Language art G6: Unit 
1_Lesson 4 (cont.) 
E9: Unit 4: Language checkpoint: SB 
pp.54-55 + WB p.37 
E10: Unit 4: Language checkpoint: SB 
pp.54-55 + WB p.37 

 

6 Công nghệ Dụng cụ đo điện cơ bản Mang TBĐT 

7 Công nghệ Dụng cụ đo điện cơ bản Mang TBĐT 

8 Ngữ Văn 
Thực hành tiếng Việt: Cách dẫn trực 
tiếp, cách dẫn gián tiếp, 
việc sử dụng dấu câu 

Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, vở, SGK 

9 Ngữ Văn 
Thực hành tiếng Việt: Cách dẫn trực 
tiếp, cách dẫn gián tiếp, 
việc sử dụng dấu câu 

Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, vở, SGK 

Thứ Sáu 
Friday 1 Mỹ thuật Kiểm tra giữa HKI Giấy a4, bút chì, màu tẩy 



  

 

 

 

07/11/2025 

2 English (Expat) 

E8: Gateway to exams: SB pp.56-57 + 
HW WB p.38-39 
E9: Reading & Language art G7: Unit 
1_Lesson 6 
E10: Reading & Language art G8: Unit 
2_Lesson 1 

 

3 English (Expat) 

E8: Gateway to exams: SB pp.56-57 + 
HW WB p.38-39 
E9: Reading & Language art G7: Unit 
1_Lesson 6 
E10: Reading & Language art G8: Unit 
2_Lesson 1 

 

4  Đại sứ Học theo clb đại sứ đã đăng kí  

5 Đại sứ Học theo clb đại sứ đã đăng kí  

6 Ngữ Văn 
Viết: Viết một truyện kể sáng tạo dựa 
trên một truyện đã đọc 

Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, vở, SGK 

7 Ngữ Văn Viết: Viết một truyện kể sáng tạo dựa 
trên một truyện đã đọc (tt) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, vở, SGK 

8 HĐTN.HN Tự học có hướng dẫn  

9 HĐTN.HN Tự học có hướng dẫn  


